TỜ TRÌNH
Về sự cần thiết ban hành Thông tư bổ sung, sửa đổi 
Thông tư 02/2009/TT-BGTVT ngày 03/4/2009 Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

 (Kèm theo văn bản số 1998/ĐKVN ngày  02 / 6 /2015)

Cục Đăng kiểm Việt Nam giải trình về việc xây dựng Thông tư bổ sung, sửa đổi Thông tư 02/2009/TT-BGTVT ngày 03/4/2009 Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt như sau:
1. Sự cần thiết ban hành thông tư: Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03/4/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện GTĐS được Bộ GTVT ban hành đến nay đã được 6 năm. Thông tư trên đã được bổ sung, sửa đổi bằng Thông tư số 36/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011. Trong quá trình quản lý, đăng kiểm phương tiện giao thông đường sắt thời gian qua, đã xuất hiện một số yếu tố khách quan về lĩnh vực phương tiện GTĐS như phương tiện cũ, kỹ thuật lạc hậu đòi hỏi phải có biện pháp điều chỉnh việc quản lý đối với nhóm phương tiện có thời gian sử dụng vận hành cao bằng cách thực hiện chu kỳ kiểm định phương tiện theo thời gian sử dụng; các yêu cầu về cải cách, rút gọn thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện giao thông đường sắt và đặc biệt là yêu cầu về quản lý an toàn phương tiện đường sắt đô thị sẽ triển khai vận hành trong thời gian tới. Vì vậy, để đáp ứng được nhiệm vụ quản lý nhà nước trong công tác kiểm định phương tiện GTĐS, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2009/TT-BGTVT là cần thiết, để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật khác và điều kiện thực tế của đường sắt Việt Nam hiện nay và trong tương lai. 
Trong Thông tư mới này sẽ sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây:

· Rút gọn các thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện giao thông đường sắt, cấp Giấy chứng nhận kiểm tra phương tiện, tổng thành sản xuất, lắp ráp, cấp Giấy chứng nhận nhập khẩu, Giấy chứng nhận kiểm tra định kỳ phương tiện, Giấy chứng nhận kiểm tra phương tiện hoán cải và kiểm tra phương tiện bất thường xuống chỉ còn 02 thủ tục là cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.
· Sửa đổi, bổ sung nội dung kiểm tra của phương tiện giao thông đường sắt theo các QCVN 15:2011/BGTVT, QCVN 16:2011/BGTVT và QCVN 18:2011/BGTVT. 

· Bổ sung các nội dung cần kiểm tra của phương tiện đường sắt đô thị, đây là loại phương tiện sẽ được sử dụng rộng rãi ở các dự án đường sắt đô thị trong tương lai. 
· Bổ sung nội dung kiểm tra của đầu máy hơi nước, do các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về phương tiện giao thông đường sắt chỉ quy định đối với các loại đầu máy diesel mà chưa có nội dung quy định về đầu máy hơi nước (mặc dù số lượng rất hạn chế), loại phương tiện này hiện nay vẫn đang được sử dụng, sửa chữa và bảo trì.
· Bổ sung, sửa đổi chu kỳ kiểm định định kỳ đối với các loại phương tiện theo thời gian sử dụng: dưới 15 năm, từ 15 năm đến 30 năm, trên 30 năm đối với tất cả các loại hình đường sắt, do các phương tiện đã cũ, có thời gian sử dụng cao, kỹ thuật lạc hậu, sự cố kỹ thuật tăng, và quản lý theo thời gian sử dụng như các loại hình phương tiện khác: xe cơ giới, phương tiện thủy nội địa. 
· Bổ sung nội dung quy định về tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt, hình thức, vị trí dán tem kiểm định trên phương tiện.
· Sửa đổi các mẫy Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tổng thành, phương tiện giao thông đường sắt. 

· Cập nhật các quy định mới về hồ sơ, trình tự kiểm tra, nội dung kiểm tra tổng thành, phương tiện giao thông đường sắt.
2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:
a) Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các loại phương tiện giao thông đường sắt nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, hoán cải, phục hồi và trong quá trình khai thác trên các mạng đường sắt sau:

- Đường sắt quốc gia;

- Đường sắt đô thị;

- Đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia;

- Đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia có đi qua khu dân cư, giao cắt với đường bộ. 
b) Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến thiết kế, nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, hoán cải, phục hồi và khai thác phương tiện giao thông đường sắt sử dụng trên các mạng đường sắt quy định tại Thông tư này.
3. Quá trình soạn thảo: 
a) Sau khi có Quyết định số 4877/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Phòng Đường sắt xây dựng đề cương và dự thảo.
b) Ngày 27/05/2015 Cục Đăng kiểm Việt Nam đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư bổ sung, sửa đổi Thông tư 02/2009/TT-BGTVT Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.

4. Nội dung chủ yếu của văn bản

Thông tư sửa đổi gồm: 3 chương, 10 điều và 5 phụ lục.
CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Giải thích từ ngữ
CHƯƠNG II: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
Điều 3. Căn cứ để kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
Điều 4. Thẩm định thiết kế 

Điều 5. Kiểm tra phương tiện giao thông đường sắt

CHƯƠNG III : CẤP, SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN VA TEM KIỂM đỊNH CHẤT LƯỢNG, AN TOAN KỸ THUẬT VA BẢO VỆ MOI TRƯỜNG
Điều 6. Cấp và sử dụng giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

Điều 7. Tem kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

Điều 8. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Điều 9. Trách nhiệm của cơ sở thiết kế, sản xuất lắp ráp, nhập khẩu và chủ phương tiện, chủ khai thác phương tiện 
Điều 10. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Phụ lục 1: NỘI DUNG KIỂM TRA PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

Phụ lục 2: NỘI DUNG KIỂM TRA ĐẦU MÁY HƠI NƯỚC

Phụ lục 3: MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN

Phụ lục 4: MẪU TEM KIỂM ĐỊNH VÀ VỊ TRÍ DÁN TEM KIỂM ĐỊNH

Phụ lục 5: CHU KỲ KIỂM ĐỊNH
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